Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 2.2)
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định 
	· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định không?
· Mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đó như thế nào?
	· Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2009;

· Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2015;
· Trích ngang hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn của Điều lệ trường cao đẳng.
	- Phòng TC-HC-TH (Văn thư)
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
- Lập danh sách trích ngang của Ban Giám hiệu
	

	Y/c 2: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có thực hiện đầy đủ quyền hạn theo quy định 
	Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có thực hiện đầy đủ quyền hạn theo quy định không?
	· Phiếu đánh giá công chức hàng năm (Hiệu trưởng);
· Phiếu đánh giá viên chức hàng năm (các Phó Hiệu trưởng);

· Phiếu đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm.
	- Phòng TC-HC-TH (Văn thư)
	- Photo toàn bộ các phiếu đánh giá
	

	Y/c 3: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định 
	· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định không?
· Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm có nâng cao chất lượng của nhà trường không?
	· Khen thưởng của các cấp về thành tích và hiệu quả công tác của các cá nhân Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
· Khen thưởng của các cấp về các hoạt động của trường trong nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
	- Phòng TC-HC-TH (Văn thư)
	- Photo toàn bộ các giấy khen, bằng khen của nhà trường và của Ban Giám hiệu trong nhiệm kỳ công tác (2010 – 2015)
	


DANH MỤC MINH CHỨNG
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1. 
	
	Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng năm 2009
	14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	2. 
	
	Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng năm 2015
	01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	3. 
	
	Trích ngang hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn của Điều lệ trường cao đẳng.
	
	Nhà trường
	

	4. 
	
	Phiếu đánh giá công chức hàng năm (Hiệu trưởng)
	
	Nhà trường
	

	5. 
	
	Phiếu đánh giá viên chức hàng năm (các Phó Hiệu trưởng)
	
	Nhà trường
	

	6. 
	
	Phiếu đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm
	
	Nhà trường
	

	7. 
	
	Khen thưởng của các cấp về thành tích và hiệu quả công tác của các cá nhân Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	
	Các cấp quản lý
	

	8. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	4823/QĐ-UBND
ngày 20/10/2009
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	Lương Xuân Chỉnh

	9. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	4889/QĐ-UBND
ngày 10/9/2013
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	10. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	76/2006/QĐ/GD-ĐT
ngày 24/10/2006
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	11. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	40/2007/QĐ/GDĐT-VP
ngày 29/10/2007
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	32/2008/QĐ/GDĐT
ngày 24/10/2008
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	12. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	101/2009/QĐ/GDĐT
ngày 11/9/2009
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	13. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	58/QĐ/GDĐT-VP
ngày 23/8/2010
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	14. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	817/QĐ/GDĐT-VP
ngày 04/7/2011
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	15. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	1127/QĐ/GDĐT-VP
ngày 08/9/2012
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	16. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	834/QĐ/GDĐT-VP
ngày 23/7/2013
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	17. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	1080/QĐ/GDĐT-VP
ngày 28/7/2014
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	18. 
	
	Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	4142/QĐ-BGD&ĐT
ngày 09/8/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	19. 
	
	Bằng khen Thành phố
	2247/QĐ-UBND
ngày 23/5/2008
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	20. 
	
	Bằng khen Thành phố
	3232/QĐ-UBND
ngày 23/7/2010
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	21. 
	
	Bằng khen Thành phố
	797/QĐ-UBND
ngày 18/02/2012
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	22. 
	
	Bằng khen của Bộ Giáo dục
	4591/QĐ-BGDĐT
ngày 24/10/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	23. 
	
	Huy hiệu Thành phố
	1748/QĐUB
ngày 10/4/2013
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	24. 
	
	Bằng khen Thành phố
	6075/QĐUB
ngày 14/11/2013
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	25. 
	
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	2402/QĐ-TTg
ngày 9/12/2013
	Thủ tướng Chính phủ
	

	26. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	4823/QĐ-UBND
ngày 20/10/2009
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Dũng

	27. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	32/2008/QĐ/GDĐT
ngày 24/10/2008
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	28. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	101/2009/QĐ/GDĐT
ngày 11/9/2009
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	29. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	58/QĐ/GDĐT-VP
ngày 23/8/2010
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	30. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	817/QĐ/GDĐT-VP
ngày 04/7/2011
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	31. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	1127/QĐ/GDĐT-VP
ngày 08/9/2012
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	32. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	834/QĐ/GDĐT-VP
ngày 23/7/2013
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	33. 
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	1080/QĐ/GDĐT-VP
ngày 28/7/2014
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	34. 
	
	Bằng khen của Bộ Giáo dục
	4814/QĐ-BGDĐT
ngày 19/10/2013
	Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	35. 
	
	Bằng khen Thành phố
	1266/QĐ-UBND
ngày 31/3/2009
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	36. 
	
	Bằng khen Thành phố
	5707/QĐ-UBND
ngày 15/12/2010
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	37. 
	
	Bằng khen Thành phố
	797/QĐ-UBND
ngày 18/02/2012
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	38. 
	
	Bằng khen Thành phố
	6075/QĐ-UBND
ngày 14/11/2013
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	39. 
	
	Bằng khen Thành phố
	6074/QĐUB
ngày 14/11/2013
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	

	40. 
	
	Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	4142/QĐ-BGD&ĐT
ngày 09/8/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
	

	41. 
	
	
	
	
	

	42. 
	
	Khen thưởng của các cấp về các hoạt động của trường trong nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	
	Các cấp quản lý
	

	43. 
	
	Tập thể lao động xuất sắc
	3616/QĐ-UBND
ngày 26/7/2011
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	44. 
	
	Trường nhận cờ Truyền thống nhân kỷ niệm 25 năm thành lập đơn vị
	5392/QĐ-UBND
ngày 8/11/2011
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	45. 
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen
	5623/QĐ-BGDĐT
ngày 10/11/2011
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	46. 
	
	Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen
	797/QĐ-UBND
ngày 18/02/2012
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	47. 
	
	Tập thể lao động xuất sắc
	4066/QĐ-UBND
ngày 9/8/2012
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	48. 
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen
	4591/QĐ-BGDĐT
ngày 24/10/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	49. 
	
	Tập thể lao động tiên tiến
	2390/GDDT-VP
ngày 24/7/2013
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	50. 
	
	Tập thể lao động tiên tiến
	1090/QĐ-GDDT-VP ngày 01/8/2014
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	51. 
	
	Bảo hiểm xã hội tặng bằng khen
	804/QĐ-BHXH
ngày 18/8/2014
	Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
	

	52. 
	
	Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen
	1158/QĐ-UBND
ngày 19/3/2015
	Ủy ban nhân dân Thành phố
	

	53. 
	
	
	
	
	


